
Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

457 12,911,650  6,823,186  1,067,581  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 120,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

11
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

12
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

QLTS.VN 1

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

7
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

8
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

9
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

10
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

3
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

4
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

5
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

6
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

1 2 6 9 15

I Tài sản cố định khác 6,088,464  

1
Âm thanh Pro Tech hoạt động 

ngoài trời
120,000  x

2
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

Bộ, tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào TPHCM

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phước Hòa

Mã đơn vị: 1120440

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2025

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

1 2 6 9 15

31
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

28
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

29
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

30
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

QLTS.VN 2

24
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

25
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

26
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

27
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

20
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

21
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

22
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

23
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

16
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

17
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

18
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

19
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

1 2 6 9 15

13
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

14
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

15
Máy vi tính giáo viên thương hiệu 

VN
13,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng
Tổng cộng

Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách



Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  52

Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

1 2 6 9 15

49
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

50
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

51
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

46
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

47
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

48
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

QLTS.VN 3

42
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

43
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

44
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

45
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

38
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

39
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

40
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

41
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

34
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

35
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

36
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

37
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

32
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

33
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,450  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 56,490  56,490  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,000  

70
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

71
Máy trạm hỗ trợ hiển thị và điều 

khiển-2019
x

72 Máy tính thương hiệu VN 13,000  x

73
Máy tính Server thương hiệu Việt 

Nam
17,000  x

1 2 6 9 15

67
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

68
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

69
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

64
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

65
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

66
Máy vi tính bàn thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead FS7240s
14,450  x

QLTS.VN 4

60 Máy vi tính bàn Toky core ị 17,500  x

61 Máy vi tính bàn Toky core ị 17,500  x

62 Máy vi tính bàn Toky core ị 17,500  x

63 Máy vi tính bàn Toky core ị 17,500  x

56
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

57
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

58
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

59 Máy vi tính bàn Toky core ị 17,500  x

53
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

54
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

55
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 56,490  56,490  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 15,990  15,990  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

92
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

93
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

94
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

88
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

89
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

90
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

91
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

1 2 6 9 15

85
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

86
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

87
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

82
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

83
Máy trạm hỗ trợ hiển thị và điều 

khiển-2019
x

84
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

QLTS.VN 5

78
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

79
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

80
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

81
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

74
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

75
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

76
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

77
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x



Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Phòng máy vi tính 1 14,270  14,270  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

114
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

115
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

110
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

111
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

112
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

113
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

106
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

107
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

108
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

109
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x
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103
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

104
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

105
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

100
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

101
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

102
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x
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96
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

97
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

98
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

99
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x

95
Máy vi tính để bàn (Phòng máy)- 

2018
x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 25,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 40,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 55,000  44,000  

Phòng học 1 45,000  36,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng máy vi tính 1 10,600  10,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 25,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,635  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,816  32,816  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 18,500  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

135 Máy vi tính xách tay - 2019 x

136 Máy vi tính xách tay - 2019 x

131
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

132 Máy vi tính xách tay HP Coi5 18,500  x

133 Máy vi tính xách tay - 2019 x

134 Máy vi tính xách tay - 2019 x

127
Thiết bị chuyển mạch 24 cổng có 

PoE- 2019
x

128
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

129
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

130
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

123 Ổn áp 32,000  x

124
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

125
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

126
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x
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120 Ổn áp- 2018 x

121 Ổn áp 1 pha 25,000  x

122 Ổn áp 11,635  x

118

Phần mềm quản lý giảng dạy có 

bản quyền Mythware Classroom 

Management cho 48 học viên, 1 

giáo viên

55,000  x

119

Phần mềm quản lý giảng dạy có 

bản quyền Mythware Classroom 

Management cho 48 học viên

45,000  x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

116
Thi công hệ thống mạng máy tính, 

hệ thống điện
25,000  x

117 Salon gỗ 40,000  x



Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,712  13,712  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,816  32,816  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,816  32,816  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,816  32,816  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 48,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 25,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 10,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 132,898  132,898  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

155
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

156
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

157
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

151
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

152
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

153
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

154
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

147 Trụ bóng chuyền thay đổi độ cao 25,500  x

148 Trụ bóng chuyền 10,100  x

149 Thiết bị WLAN Controller- 2019 x

150
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

143
Thiết bị chuyển mạch 24 cổng có 

PoE- 2019
x

144 Tủ Rack (Wallmount) 16,000  x

145 Trụ đa năng TDTT 11,000  x

146 Trụ bóng rổ 48,000  x
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140
Module quang của máy chủ ứng 

dụng- 2019
x

141
Thiết bị chuyển mạch 24 cổng có 

PoE- 2019
x

142
Thiết bị chuyển mạch 24 cổng có 

PoE- 2019
x

139 Máy vi tính xách tay - 2019 x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

137 Máy vi tính xách tay - 2019 x

138 Máy vi tính xách tay - 2019 x



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,369  16,369  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 263,800  263,800  x

Trường THPT Phước 

Hòa
1 26,380  26,380  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 146,700  146,700  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,480  12,480  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,480  12,480  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,480  12,480  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,480  12,480  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

QLTS.VN 10

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

173 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

174 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

175 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

176 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

169 Máy vi tính xách tay - 2019 x

170 Máy vi tính xách tay - 2019 x

171 Máy vi tính xách tay - 2019 x

172 Máy vi tính xách tay - 2019 x

165
Thiết bị chuyển mạch 8 cổng có 

PoE- 2019
x

166
Thiết bị chuyển mạch 8 cổng có 

PoE- 2019
x

167
Thiết bị chuyển mạch 8 cổng có 

PoE- 2019
x

168
Thiết bị chuyển mạch 8 cổng có 

PoE- 2019
x

161
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

162
Thiết bị định tuyến và tường lửa- 

2019
x

163
Thiết bị định tuyến và tường lửa - 

2019
x

164
Thiết bị chuyển mạch trung tâm ( 

core switch) - 2019
x
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158
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

159
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

160
Thiết bị Wireless Access Point- 

2019
x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 33,490  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  
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195
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

192 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

193
Máy vi tính server thương hiệu 

VN
33,490  x

194
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x
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188 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

189 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

190 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

191 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

184 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

185 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

186 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

187 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

180 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

181 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

182 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

183 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x
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177 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

178 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

179 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng
Tổng cộng

Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách



Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,635  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Phòng học 1 15,860  15,860  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  220 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x
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217 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

218 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

219 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

214 Máy vi tính xách tay - 2019 x

215 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

216 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

QLTS.VN 12

210 Máy vi tính xách tay - 2019 x

211 Máy vi tính xách tay - 2019 x

212 Máy vi tính xách tay - 2019 x

213 Máy vi tính xách tay - 2019 x

206 Máy vi tính xách tay - 2019 x

207 Máy vi tính xách tay - 2019 x

208 Máy vi tính xách tay - 2019 x

209 Máy vi tính xách tay - 2019 x

202 Máy vi tính xách tay - 2019 x

203 Máy vi tính xách tay - 2019 x

204 Máy vi tính xách tay - 2019 x

205 Máy vi tính xách tay - 2019 x

198 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

199
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

200 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

201 Máy vi tính thương hiệu VN 15,635  x

196
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x

197
Máy vi tính học sinh thương hiệu 

VN
14,000  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,315  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,600  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 45,000  

238 Bộ háa chất lớp 10 11,600  x

239 Bộ háa chất lớp 10 11,600  x

240
Bộ điều khiển giáo viên teacher 

Control Panel Hiclass V
45,000  x

1 2 6 9 15

235 Bộ hóa chất lớp 11 11,600  x

236 Bộ hóa chất lớp 11 11,600  x

237 Bộ hóa chất lớp 10 11,600  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

232 Bộ hóa chất lớp 12 11,600  x

233 Bộ hóa chất lớp 12 11,600  x

234 Bộ hóa chất lớp 11 11,600  x
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228 Vật tư lắp đặt 15,000  x

229
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

230
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

231 Bộ hóa chất lớp 12 11,600  x

224 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

225 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

226 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

227 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

221 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

222 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x

223 Máy vi tính thương hiệu VN 14,315  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 43,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 30,000  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

252

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

253

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

254

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

1 2 6 9 15

249

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

250

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

251

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

246

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

247

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

248

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x
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242
Bộ khuyếch đại đường truyền 8 

cổng Hiclass V
30,000  x

243

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

244

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

245

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

241

Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào 

cho bàn điều khiển giáo viên 

Hiclass V

43,000  x



Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 42,998  42,998  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 59,900  59,900  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,580  14,580  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

271 Camera giám sát hành lang x

272 Camera giám sát hành lang x

273 Camera giám sát hành lang x

274 Camera giám sát hành lang x

267 Camera giám sát hành lang x

268 Camera giám sát hành lang x

269 Camera giám sát hành lang x

270 Camera giám sát hành lang x

1 2 6 9 15

264 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

265 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

266 Camera giám sát ngoài trời-2019 x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

260 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

261 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

262 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

263 Camera giám sát ngoài trời-2019 x

256 Bộ lưu điện- 2019 x

257 Camera giám sát hành lang x

258 Camera giám sát hành lang x

259
Chi phí lắp đặt và phụ kiện hệ 

thống công nhệ thông tin- 2019
x

255

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,470  13,470  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 44,900  44,900  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 18,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 19,042  293 Bàn họp hình Oval 19,042  x

289
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

290
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

291
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

292

Bàn thí nghiệm L1 của giáo viên 

tích hợp tủ điều chỉnh điện trung 

tâm

18,500  x

285 Chi phí lắp đặt và phụ kiện-2019 x

286

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

287

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

288
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

1 2 6 9 15

282 Camera giám sát hành lang x

283 Camera giám sát hành lang x

284

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

279 Camera giám sát hành lang x

280 Camera giám sát hành lang x

281 Camera giám sát hành lang x

QLTS.VN 16

275 Camera giám sát hành lang x

276 Camera giám sát hành lang x

277 Camera giám sát hành lang x

278 Camera giám sát hành lang x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 13,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 12,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

313
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

314
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

309
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

310 Ampli - Loa thùng - Micro 11,000  x

311 Ampli - Loa thùng - Micro 12,000  x

312
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

305
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

306
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

307
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

308
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

301
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

302
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

303
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

304
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

1 2 6 9 15

298
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

299
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

300
Ampli - Loa thùng - Micro không 

dây cầm tay
16,000  x

297
Ampli - Loa thùng -Micro không 

dây cầm tay
16,000  x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

294 Bàn giáo viên hình chữ L 12,000  x

295 Bàn bóng bàn 13,000  x

296 Bàn bóng bàn 13,000  x



Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 85,499  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 85,664  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

327
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

328
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

329
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x
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323

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác

85,499  x

324

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác

85,664  x

325
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

326
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

319

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

320

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

321

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

322

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x
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316

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

317

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

318

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

315
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 18,340  18,340  5,502  

Phòng học 1 102,970  102,970  30,891  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 97,980  97,980  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,860  14,860  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 14,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Nguồn khác

345
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x

346
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

341

Bảng tương tác cho giáo viên có 

giá đỡ kèm phần mềm soạn giảng 

tương tác ( P học)- 2019

x

342
Đầu ghi hình ( quản lý 32 

cam/đầu)-2019
x

343

Hệ điều hành Windows Server 

máy chủ ứng dụng và lưu trữ dữ 

liệu - 2019

x

344
Hệ thống Cable cho phòng Hclass 

V
14,000  x

337
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

338
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

339
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

340
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

333
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

334
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

335
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

336
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x
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330
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

331
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

332
Bảng trượt bao gồm khung treo 

màn hình tương tác- 2019
x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách



3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 37,100  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 35,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 22,382  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  
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365
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

366
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

362
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

363
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

364
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x
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358
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

359
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

360
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

361
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

354
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

355
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

356 Máy chiếu vật thể 22,382  x

357
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

350
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x

351 Máy chiếu HP, màn chiếu 35,000  x

352
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

353
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x
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347
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x

348
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x

349
Máy chiếu tích hợp chức năng 

tương tác Panasonic PT-TW341R
37,100  x



Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 45,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 22,432  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 28,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 28,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 11,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,829  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,782  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 18,480  x

Trường THPT Phước 

Hòa
1 89,000  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 98,700  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 75,000  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 39,200  9,800  x

Phòng máy vi tính 1 11,990  11,990  

Phòng máy vi tính 1 11,990  11,990  

386 Máy lạnh treo tường 2.0HP- 2018 x

387 Máy lạnh treo tường 2.0HP- 2018 x
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383 Máy photocoppy Bizhub 283 98,700  x

384
Máy photocoppy (kèm chân để 

máy)
75,000  x

385 Máy Phát điện 39,200  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

380 Máy tính cho giáo viên 15,782  x

381 Máy Scan 18,480  x

382
Máy photocopy Bizhub 308e-

2018
89,000  x
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376
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

377
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

378
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
11,000  x

379 Máy tính cho giáo viên 15,829  x

372 Máy điều hòa không khí 28,000  x

373
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

374
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

375
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

368
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

369
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

370 Máy chiếu vật thể 22,432  x

371 Máy điều hòa không khí 28,000  x

367
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,500  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 32,923  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 17,500  10,500  x

Trường THPT Phước 

Hòa
1 28,000  

Phòng học 1 45,000  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

405
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

406
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

407
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

408
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x
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402
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

403
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

404
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x
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STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

398
Máy chiếu đa năng tích hợp bảng 

tương tác điện tử thông minh
45,000  x

399
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

400
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

401
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

394 Máy lạnh 15,500  x

395
Máy in laser trắng đen để in khổ 

giấy A3
32,923  x

396
Máy in A3 in giấy khen, sổ điểm 

phục vụ học sinh
17,500  x

397 Máy điều hòa không khí 28,000  x

390 Máy lạnh 15,500  x

391 Máy lạnh 15,500  x

392 Máy lạnh 15,500  x

393 Máy lạnh 15,500  x

388 Máy lạnh 15,500  x

389 Máy lạnh 15,500  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 449,988  56,249  x

Trường THPT Phước 

Hòa
1 282,800  282,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 29,800  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 15,000  

427
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

428
Máy tính giáo viên thương hiệu 

VN
15,000  x

423
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

424
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

425
Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

và chống sét
449,988  x

426

Hệ thống công nghệ thông tin: 

máy chủ ứng dụng và lưu trữ dữ 

liệu - 2019

x
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420
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

421
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

422
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

417
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

418
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

419
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x
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413
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

414
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

415
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

416
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

409
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

410
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

411
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x

412
Khối điều khiển học viên 2 cổng 

Hiclass V
29,800  x



Trường THPT Phước 

Hòa
1 10,570  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 34,928  34,928  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  448
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

444
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

445
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

446
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

447
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

440
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

441
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

442
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

443
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

1 2 6 9 15

437
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

438
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

439
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

435
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

436
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

QLTS.VN 25

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

431
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

432
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

433
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

434
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

429
kính hiển vi phóng đại 1600x, 2 

thị kính
10,570  x

430 Màn hình giám sát camera x



Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Phòng học 1 34,989  34,989  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 34,863  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 34,786  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 47,000  37,600  

Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường THPT Phước 

Hòa
1 23,540  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 34,928  34,928  

Trường THPT Phước 

Hòa
1 16,000  

Ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Dương Anh Tuấn Phạm Thị Thanh Thúy

1 2 6 9 15

455
Máy bắn tập MBT_03(không bao 

gồm máy vi tính)
23,540  x

456 Màn hình giám sát camera x

457

Vật tư thi công, phụ kiện lắp đặt 

hệ thống mạng máy tính, hệ thống 

Lab, hệ thống điện

16,000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

452 Máy chiếu cự ly gần 34,863  x

453 Máy chiếu cự ly gần 34,786  x

454
Máy bắn tập MBT_03(không bao 

gồm máy vi tính)
47,000  x
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449
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

450
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x

451
Máy chiếu cự ly gần cho giáo 

viên- 2019
x
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